
01 Thị Hồng 26/3/2003 Khmer Nữ Bình Phước
Xã Lộc Khánh 

- Lộc Ninh
12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Thiếu 

chứng 

chỉ

Giáo viên 

Mầm non

02 Nguyễn Thị Hương Thảo 14/9/2003 Kinh Nữ Thanh Hóa
Xã Đồng Nơ -  

Hớn Quản
12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Thiếu 

chứng 

chỉ

Giáo viên 

Mầm non

01 Nguyễn Thị Minh Anh 15/7/2000 Kinh Nữ Bến Tre

Xã Thanh 

Bình - Hớn 

Quản

12/12

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Ứng dụng 

văn phòng
Cử nhân

Giáo viên 

Tiếng anh

Không 

có 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

02 Bùi Thị Trúc Anh 10/7/2000 Kinh Nữ Thái Bình
P. Phú Thịnh- 

Bình Long
12/12

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Ứng dụng 

văn phòng
Cử nhân

Giáo viên 

Tiếng anh

Không 

có 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

Tiếng anh

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD ngày    /6/2025 của Hội đồng tuyển dụng)

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Tin họcQuê quánTT Họ và tên
Ngoại 

ngữ

Trình 

độ 

học 

Giới 

tính

BẬC MẦM NON

BẬC TIỂU HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND HUYỆN HỚN QUẢN

Ghi 

chú

Ngày tháng 

năm sinh

Chức danh 

đăng ký

Trình độ 

chuyên 

môn

Dân tộc
Hộ khẩu 

thường trú



03 Nguyễn Thị Cẩm Loan 12/3/2000 Kinh Nữ Tiền Giang
Xã Tân Hiệp - 

Hớn Quản
12/12

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Cử nhân
Giáo viên 

Tiếng anh

Không 

có 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

04 Phạm Hồng Phúc 17/10/2002 Kinh Nam Thanh Hóa
Xã Tân Hiệp - 

Hớn Quản
12/12

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Cử nhân
Giáo viên 

Tiếng anh

Không 

có 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

05 Mai Thị Rịu 25/6/2001 Kinh Nữ Thái Bình
Xã Tân Hiệp - 

Hớn Quản
12/12

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Ứng dụng 

văn phòng
Cử nhân

Giáo viên 

Tiếng anh

Không 

có 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

06 Nguyễn Thị Thắng 12/2/1994 Kinh Nữ Vĩnh Phúc
TT Tân Khai

Hớn Quản
12/12

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

B Cử nhân
Giáo viên 

Tiếng anh

Không 

có 

nghiệp 

vụ sư 

phạm

01 Cù Thị Ngọc An 19/8/1997 Kinh Nữ Thanh Hóa
P. Phú Đức - 

Bình Long
12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn

Thiếu chứng 

chỉ

Thiếu 

chứng 

chỉ

Giáo viên 

Ngữ văn

01 Lê Thị Viên 19/8/1996 Kinh Nữ
Xã An Phú - 

Hớn Quản
12/12

Cử ngân 

ngôn ngữ 

Anh

Thiếu chứng 

chỉ
Cử nhân

Giáo viên 

Tiếng Anh

Tiếng anh

Ngữ Văn

BẬC THCS
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